
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN VĂN QUAN 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-LĐTBXHDT Văn Quan, ngày        tháng 6 năm 2024 

V/v báo cáo kết quả rà soát các cá 

nhân tham gia trực tiếp làm nên 

Đại thắng mùa Xuân 1975 

 

Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn. 

          Thực hiện Công văn số 916/SLĐTBXH-NCC ngày 21/5/2024 của Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc rà soát lập danh sách cá nhân 

tham gia trực tiếp làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975. 

          Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo kết quả rà soát, tổng hợp các cá 

nhân tham gia trực tiếp làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975 trên địa bàn huyện, 

gồm: 52 cá nhân. 

(Có danh sách chi tiết gửi kèm theo) 

Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan báo cáo Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội tỉnh Lạng Sơn tổng hợp theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (b/c); 

- Q. CT, PCT UBND huyện; 

- Phòng LĐ, TB, XH - DT huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Triệu Đức Dũng 



 

 

   ỦY BAN NHÂN DÂN 

   HUYỆN VĂN QUAN 

 

DANH SÁCH CÁ NHÂN ĐÃ THAM GIA TRỰC TIẾP LÀM NÊN  

ĐẠI THẮNG MÙA XUÂN NĂM 1975 

(Kèm theo Công văn số    /UBND-LĐTBXHDT ngày      /6/2024 của Ủy ban nhân dân huyện Văn Quan) 

 

STT Họ và tên 
Ngày, tháng, 

năm sinh 

Nam/

Nữ 

Địa chỉ (thôn, 

xã, huyện) 

Cấp bậc, 

chức vụ 

 (nếu có) 

Năm nhập 

ngũ/tham 

gia cách 

mạng 

Diện người có 

công (nếu có ghi 

rõ loại đối tượng) 

Tóm tắt hoàn 

cảnh gia đình 

Số điện thoại 

liên lạc 

Ghi 

chú 

I Xã Yên Phúc: 05          

1 Chu Văn Héo 25/9/1942 Nam Thôn Tây A Thượng sỹ 1966  Hộ nghèo   

2 Hà Văn Choóng 15/4/1957 Nam Thôn Chợ Bãi 1 Binh nhất 1972  Hộ nghèo   

3 Chu Phí Hải 06/02/1953 Nam Thôn Chợ Bãi 1 Thượng úy 1972  Bình thường 0988804834  

4 Mã Văn Pẩu 07/09/1952 Nam Thôn Chợ Bãi 2 Trung sỹ 1971  Bình thường 0242403930  

5 Hoàng Văn Sơn 25/01/1952 Nam Thôn Trung Binh nhất 1971  Bình thường 0398256756  

II Xã Điềm He: 02          

6 Mạc Văn Lợi 20/7/1958 Nam Thôn Pác Làng Trung Sỹ 4/1975  Bình thường 0373192771  

7 Hoàng Văn Cường 13/8/1952 Nam Thôn Pác Làng Hạ Sĩ 4/1975 Huân huy chương Bình thường 0842296891  

III Xã Liên Hội: 09          

8 Lương Hồng Chính 26/12/1952 Nam Thôn Khòn Tâử Thượng sỹ 4/1974   0399529104  

9 Lương Đình Ngợi 01/11/1956 Nam Thôn Khòn Tâử Chiến sỹ 4/1975  Hộ  cận 

nghèo 

  

10 Lương Ánh Dường 20/8/1954 Nam Thôn Khòn Tâử Hạ sỹ 5/1972  Bình thường 0971331660  

11 Hoàng Tuấn Danh 21/7/1948 Nam Thôn Khòn Tâử Thượng sỹ 6/1966  Bình thường 0358496257  

12 Lương Hoàng Phê 16/01/1954  Thôn Khòn Cải B2 chiến sỹ 12/1971  Bình thường 0977930867  

13 Lương Hoàng Phi 15/12/1952 Nam Thôn Khòn Cải Thượng sỹ 1970  Bình thường 0915534245  

14 Lương Xuân Thanh 24/01/1954 Nam Thôn Khòn Cải Hạ sỹ 5/1972 Chất độc hóa học Bình thường 0396242331  

15 Lương Đình Tấn 24./12/1946 Nam Thôn Khòn Cải Thượng sỹ 1968 Bệnh binh Bình thường 0984492216  

16 Triệu Văn On 09/01/1952 Nam Thôn Khòn Lạn Hạ sỹ 8/1971  Bình thường 0348753037  

IV Xã Khánh Khê: 01          

17 Chu Văn Khẹt 16/9/1950 Nam Thôn Thống Trung sỹ 8/1971  Hộ cận 0948685513  
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Nhất nghèo 

V Xã Hòa Bình: 01          

18 
Đường Đình Thanh 24/01/1947 Nam 

Thôn Nà 

Thượng 
 1968 Chất độc hóa học 

Bình thường 0383042575  

VI Xã Tú Xuyên: 05          

19 Nông Ngọc Sân 15/04/1954 Nam Thôn Hang Nà Thiếu tá 12/1971 Huân huy chương Bình thường 0386139454  

20 Hoàng Công Năm 15/05/1953 Nam Thôn Khòn 

Coọng 

Thiếu úy 05/1972 Huân huy chương Bình thường 0397817462  

21 La Văn Việt 16/11/1954 Nam Thôn Khòn 

Coọng 

Trung sỹ 05/1972 Huân huy chương Bình thường 0986488649  

22 Nông Văn Oòng 22/01/1948 Nam Thôn Nà Lốc Tiểu đội trưởng 7/1966 Huân huy chương Hộ cận 

nghèo 

0986488649  

23 Nông Ngọc Tuyên 05/07/1950 Nam Thôn Hang Nà Trung sỹ 02/1968 Huân huy chương Bình thường 0342214733  

VII Tân Đoàn: 02          

24 Vy Đại Kồ 26/09/1952 

 

Nam Thôn Khòn Sày Hạ sĩ 4/1975  Bình thường 0868620933  

25 Vy Xuân Mơ 15/02/1950 

 

Nam Thôn Khòn Sày Tiểu đội trưởng 4/1970 Chất độc hóa học Bình thường 0352096785  

VIII Xã Tràng Phái: 05          

26  Hoàng Việt Cường 11/1950 Nam Thông Đoàn Kết A trưởng 2/1968 Huân huy chương Bình thường   

27  Hoàng Văn Quán 12/1/1954 Nam Thông Còn 

Chuông 
 12/1971 Huân huy chương Bình thường 0379195236  

28  Triệu Hồng Tấn 21/8/1952 Nam Thông Còn 

Riềng 

Chiến sỹ 5/1971 Huân huy chương Bình thường 0943581570  

29  Lưu Văn Chung 10/1/1950 Nam Thông Còn 

Riềng 

Chiến sỹ 7/1968 Huân huy chương Hộ cận 

nghèo 

  

30 Nông Văn Đại 04/9/1939 Nam Thông Thống 

Nhất 

Tham mưu trưởng 4/1962 Huân huy chương Bình thường   

IX An Sơn: 05          

31 Chu Văn Phú 18/10/1950 Nam Thôn Nà Thòa Thượng sỹ 5/ 1971     
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32 Hà Văn Ngọc  Nam Thôn Đoàn Kết Hạ Sỹ 8/1969  Hộ nghèo 0339823717  

33 Triệu Đức Kừu 15/10/1955 Nam Thôn Quang bí Hạ Sỹ 1974  Hộ cận 

nghèo 

0399235298  

34 Lộc Văn Nóm 15/08/1950 Nam Thôn  Quang bí Hạ sỹ 10/1971   0242403930  

35 Nông Hồng Cẩn 24/08/1953 Nam Thôn Bản Thí Hạ Sỹ 8/1971   0397399927 SĐT: 

vợ 

X Thị trấn VQ: 10          

36 Nguyễn Xuân Tân 13/10/1951 Nam Phố Tân Long Trung sỹ 1970 Huân huy chương Bình thường 0976409241  

37 Hà Quốc Thống 19/7/1950 Nam Phố Tân Long Chiến sỹ 1968 Huân huy chương Bình thường 02053503532  

38 Phạm Hữu Phái 5/5/1955 Nam Phố Minh Sơn Binh nhì 1974 Chất độc hóa học Bình thường 0868335985  

39 Vy Văn Đức 25/3/1949 Nam Phố Minh Sơn Thiếu úy 1969 Bệnh binh Bình thường 0978242107  

40 Hoàng Văn Đức 29/12/1949 Nam Phố Minh Sơn Hạ Sỹ 1970 Huân huy chương Bình thường 0981068599  

41 Lương Đình Tuyến 17/6/1950 Nam Phố Minh Sơn Đại úy 1970 Huân huy chương Bình thường 0987934536  

42 Long Văn Dăm 17/10/1952 Nam Phố Minh Sơn Đại úy 1972 Bệnh binh Bình thường 0376437305  

43 Triệu Văn Minh 15/10/1952 Nam Phố Minh Sơn Đại úy 1971 Bệnh binh Bình thường 0332724461  

44 Nông Văn Nha 10/4/1952 Nam Phố Đức Hinh Đại úy 1971 Huân huy chương Bình thường 397530447  

45 Chu Văn Tới 7/1/1950 Nam Phố Đức Hinh Trung sỹ 1974  Bình thường 918324882  

XI Xã Bình Phúc: 03          

46 Hà Văn Giang 02/05/1956 Nam Thôn Khòn Khẻ Hạ sỹ 6/1974 Huân huy chương Bình thường 0326964587  

47 Nông Văn Sẩu 27/07/1949 Nam Thôn Nà Dài Tiểu đội trưởng 1968 Huân huy chương Bình thường   

48 Nông Bình Hiên 09/11/1945 Nam Thôn Nà Dài Trung đội trưởng 1968 Huân huy chương Bình thường   

XII Xã Đồng Giáp: 04          

49 Nông Văn Vàng 01/01/1944 Nam Thôn Trung Sơn Trung sỹ 5/1966 Thương binh Bình thường 0373088350  

50 Triệu Văn Phay 29/12/1944 Nam Thôn Trung Sơn Chiến sỹ 3/1966 Huân huy chương Bình thường 0865979227  

51 Hoàng Thanh Lạng 29/05/1951 Nam Thôn Trung Giáp Trung sỹ 8/1971 Chất độc hóa học Bình thường 0977712167  

52 Hoàng Duy Vận  Nam Thôn Đồng Tân Trung sỹ 8/1971 Huân huy chương Hộ nghèo   

XIII Xã Lương Năng: 0          

XIV Xã Tràng Các: 0          

XV Xã Trấn Ninh: 0          

XVI Xã Tri Lễ: 0          

XVII Xã Hữu Lễ: 0          
 Tổng cộng: 52 

người 
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